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DANH SÁCH THẦY THUỐC/CƠ SỞ KINH DOANH Y HỌC CỔ TRUYỀN THÂN THIỆN VỚI ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

STT TÊN PHÒNG KHÁM ĐỊA CHỈ

HÀ NỘI
1 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN TOÀN MỸ Số 56 phố Lãn Ông, Hàng Bồ, Hoàn Kiếm
2 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐỖ GIA 79C Lý Nam Đế, Hàng Mã, Hoàn Kiếm
3 HIỆU THUỐC HOÀ HƯNG 69A Lãn Ông, Hoàn Kiếm
4 CƠ SỞ KINH DOANH THUỐC ĐÔNG Y SƠN HÀ 33 Lãn Ông, Hàng Bồ, Hoàn Kiếm
5 CƠ SỞ KINH DOANH THUỐC YHCT NGUYỄN THỊ MINH 38 Lãn Ông, Hàng Bồ, Hoàn Kiếm
6 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN KHƯƠNG VIÊN Số 341 phố Tây Sơn, Ngã Tư Sở, Đống Đa

7 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN BÁC SỸ 
HUY Số nhà 69 ngõ Thịnh Quang, Thịnh Quang, Đống Đa

8 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN KHƯƠNG SƠN Số 15 đường Láng, Ngã Tư Sở, Đống Đa
9 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN KHƯƠNG LÂM Số 342 phố Tây Sơn, Ngã Tư Sở, Đống Đa

10 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN LƯU AN Số 26 Võ Văn Dũng, Ô Chợ Dừa, Đống Đa

11 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN TRẦN THỊ THANH 
HƯƠNG số 80 ngõ Núi Trúc, Kim Mã, Ba Đình

12 PHÒNG CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN BÁC SĨ ĐẶNG 
THU HUYỀN Số 204 phố Mai Anh Tuấn, Thành Công, Ba Đình

13 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐỖ THỊ THU HUYỀN số 116BA4 tập thể Thành Công, Thành Công, Ba Đình

14 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN MINH ĐỨC VIÊN số 4, ngõ 166, phố Kim Mã, Kim Mã, Ba Đình
15 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐỖ MINH ĐƯỜNG Số 37A ngõ 94 Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình

16 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐÔNG HOÀ ĐƯỜNG 
LƯƠNG Y TRẦN LONG Số 95 Đội Cấn, Đội Cấn, Ba Đình

17 PHÒNG KHÁM Y HỌC CỔ TRUYỀN THẠC SĨ BÁC SĨ NGUYỄN 
NGỌC LAN 150 Quán Thánh, Ba Đình

18 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN NGUYỄN THỊ HÒA số 4 đường Phạm Hùng, Mai Dịch, Cầu Giấy

19 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN THUỐC CAM GIA 
TRUYỀN HIỆU CÁ VÀNG số 17 phố Yên Hòa tổ 32, Yên Hoà, Cầu Giấy

20 AN SINH ĐƯỜNG  THUỐC CAM CÓT GIA TRUYỀN CỤ LANG 
KHƯƠNG số 7 ngõ 18 Yên Hoà, Cầu Giấy

21 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN Y DUYÊN số 44, đường 800A, tổ 32, Nghĩa Đô, Cầu Giấy
22 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT Y 32 ngõ 10 đường Nguyễn Văn Huyên,  Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy
23 PHÒNG KHÁM TRƯỜNG SINH Số 595 Kim Ngưu, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng

24
PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN TRỰC 
THUỘC CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP 
ĐÔNG Y THÔNG THIÊN

Số 223 phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng

25 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN NGUYỄN NGỌC LÂM Số 8 Đường Mỹ Đình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm

26 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN LIỄU NGUYÊN ĐƯỜNG 108 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm

27 PHÒNG KHÁM ĐÔNG Y AN CHÁNH KIỆN KHANG Số 2 ngõ 76 đường Trung Văn, Nam Từ Liêm
28 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐÔNG TÂY số 10, đường 7, tập thể F361, Yên Phụ, Tây Hồ

29 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN NGUYỄN QUANG 
BÌNH số 714D Lạc Long Quân, tổ 16, cụm 2, Nhật Tân, Tây Hồ

30 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN TRỰC THUỘC CÔNG 
TY TNHH TRẦN NGUYÊN ĐƯỜNG Số 591C, phố Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ

31 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN TRỰC 
THUỘC CÔNG TY TNHH Y DƯỢC GIẢI PHÁP CÂN BẰNG Số 712 đường Lạc Long Quân, Nhật Tân, Tây Hồ

32 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN NGỌC 
LIÊN ĐƯỜNG Số 56A ngõ 28 Xuân La, Nhật Tân, Tây Hồ

33 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN VŨ 
KHANG ĐƯỜNG Số 131 đường Xuân Đỉnh, Xuân Táo, Bắc Từ Liêm

34 Đỗ Duy Thực Xóm Thượng Khê, thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, Hà Nội

35 Phùng Đại Xuân 39/7 phố Quang Trung, thị xã Sơn Tây, Hà Nội
36 Đông y Hoàng Nam 22 ngõ 81/35 Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội

37 Phòng Chẩn trị YHCT Đỗ Gia Thịnh 83 Thuốc Bắc, Hoàn Kiếm, Hà Nội

38 Đông y Tú Anh 60 Lãn Ông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

39 Phòng Chẩn trị YHCT Minh Đào  Lương y Bùi Đắc Sang 343 La Thành, Đống Đa, Hà Nội
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40 Phòng Chẩn trị YHCT  Chủ: Phó Hữu Phúc 8 ngõ 91/17 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

41 Phòng khám YHCT  555 Lạc Long Quân, Xuân La, Hà Nội

42 Phòng khám Diệu pháp Liên Hoa

43 Phòng khám YHCT   106 Xuân Đỉnh

44 Phòng khám Việt Y Tầng 2, số nhà 32 ngõ 10 Nguyễn Văn Huyên, Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN

TP HỒ CHÍ MINH
45 Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐỊNH NINH ĐƯỜNG 197 Nguyễn Cư Trinh, Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
46 PHÒNG KHÁM ĐÔNG Y ĐỈNH ĐẠI HỮU 35/23G Trần Đình Xu, Cầu Kho,  Quận 1
47 Y HỌC CỔ TRUYỀN VĨNH THỌ ĐƯỜNG TK20/3 Nguyễn Cảnh Chân, Cầu Kho, Quận 1
48 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN AN LẠC 748/12/12 Thống Nhất,  Phường 15, Gò Vấp
49 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN NGỌC HÂN 1227/14 Lê Đức Thọ, Phường 13, Gò Vấp
50 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN HỒ TẤN LỘC 458/25 Quang Trung, Phường 10, Gò Vấp

51 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN  TRẦN TRỌNG NGHĨA 641 Phạm Văn Chiêu, Phường 10, Gò Vấp

52 PHÒNG KHÁM CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN PHẠM ĐỨC 
PHIẾU 125/16 Lê Đức Thọ, Phường 17, Gò Vấp

53 PHÒNG MẠCH ĐÔNG Y THẦY BA NHỎ 60/10 Huỳnh Khương An,  Phường 5, Gò Vấp
54 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN LÊ THỊ BÌNH 11A Hạnh Thông,  Phường 03, Gò Vấp

55 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN BẢO KHANG ĐƯỜNG 524 Quang Trung, Phường 11, Gò Vấp

56 NHÀ THUỐC BẮC PHƯỚC THỌ ĐƯỜNG 221 Nguyễn Oanh, Phường 17 ,Gò Vấp

57 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN TƯ NHÂN ĐA MINH 
BẮC NINH – LƯƠNG Y ĐÀO THỊ THÚY HẰNG Số 166/29 Đặng Văn Bi, khu phố 1,Bình Thọ, Thủ Đức

58 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN  PHẠM THỊ UỐT 236 Quốc Lộ 1K, khu phố 1, Linh Xuân ,Thủ Đức

59 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN  PHAN THÁI BÌNH số 11, đường số 11, khu phố 2, Trường Thọ, Thủ Đức

60 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN PHÚC AN ĐƯỜNG 224 Gò Dưa, khu phố 2, Tam Bình ,Thủ Đức
61 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN LÊ THỊ HỘI 18 Nguyễn Bá Luật, KP2, Bình Thọ, Thủ Đức

62 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN ÁNH 
DƯƠNG 31B đường số 23, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức

63 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN  NGUYỄN THANH HẢI 10/62/2 Kỳ Đồng,  Phường 09, Quận 3

64 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN LÊ PHƯƠNG THẢO 193/12A Nam Kỳ Khởi Nghĩa,  Phường 07 ,Quận 3

65 NHÀ THUỐC XUÂN HƯƠNG LOAN CHI Số 491/3 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2, Quận 3
66 Y HỌC CỔ TRUYỀN KIM TÂN 427 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3
67 Y HỌC CỔ TRUYỀN LA PHONG ĐƯỜNG 174/51/21 Nguyễn Thiện Thuật,  Phường 3  Quận 3
68 PHÒNG KHÁM TUỆ LÃN NGUYỄN ĐỨC NGHĨA 210/11E đường Cách mạng Tháng 8,  Phường 10, Quận 3
69 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN  Nguyễn Văn Ơn 25 Đinh Hòa,  Phường 13, Quận 8
70 Y HỌC CỔ TRUYỀN THIÊN XUÂN ĐƯỜNG 135 Đặng Chất,  Phường 3, Quận 8
71 Y HỌC CỔ TRUYỀN TƯ NHÂN PHƯỚC AN ĐƯỜNG 255 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8
72 PHÒNG KHÁM ĐÔNG Y TRỊNH ĐỨC 53 đường Tám Danh,  Phường 4, Quận 8
73 PHÒNG CHẨN TRỊ YHCT PHƯỚC HÀ 591/1E Khu phố 2, Trần Xuân Soạn,Tân Hưng , Quận 7
74 PHÒNG KHÁM Y HỌC CỔ TRUYỀN SIMJUN R436 Hưng Gia 4, Tân Phong, Quận 7

75 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN  NGUYỄN VĂN ĐỰC 523 Hậu Giang, Phường 11, Quận 6

76 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN  CAO VĂN ĐẮC 16 Bà Hom,  Phường 13, Quận 6
77 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN PHÚ LÂM 14 Bà Hom,  Phường 13,  Quận 6

78 NHÀ THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN TƯ NHÂN TRUNG HÒA 
ĐƯỜNG 301 Nguyễn Duy Dương, Phường 4, Quận 10

79 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN LÊ DUY VƯỢNG 
ĐÔNG Y TRƯỜNG AN 57 Chiến Thắng, Phường 9, Phú Nhuận

80 CỬA HÀNG THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN LA NHỊ AN 182 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Phú Nhuận

81 HIỆU THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐẶNG NGUYÊN ĐƯỜNG Số 240 Bạch Đằng,  Phường 24,  Bình Thạnh

82 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN THUẬN HÒA 303a nguyễn Sơn, Phú Thạnh Tân Phú

83 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN TÂN ĐỨC (LƯƠNG Y: 
PHẠM THỊ KIM PHƯỢNG) 487 Nguyện Kiệm,  Phường 09 Phú Nhuận

84 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN  NGUYỄN MẠNH 
THỐNG 1128/10 Trường Sa,  Phường 13 Phú Nhuận

85 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN  NGUYỄN VĂN THÊM 150 Hải Thượng Lãn Ông,  Phường 10  Quận 5

86 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN  HUỲNH HỮU HẠNH 51 Ter Trần Hưng Đạo,  Phường 06  Quận 5

87 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN  LÊ VĂN CẢNH 73Bis Hải Thượng Lãn Ông,  Phường 10  Quận 5
88 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN  VŨ VĂN TỈNH 2.1 Chung cư 1370 Võ Văn Kiệt,  Phường 13  Quận 5
89 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN  LÂM CHÍ KIÊN 69 Triệu Quang Phục,  Phường 10  Quận 5
90 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN  NGUYỄN THỊ LỆ 87 Triệu Quang Phục,  Phường 10  Quận 5



91 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN (THUỘC CÔNG TY CỔ 
PHẦN Y TẾ HOÀN NGUYÊN)  HUỲNH THỊ CẨM THÚY  Phường 4, Quận 5

92 Nhà thuốc Y học cổ truyền Ngọc Nga Số 115 Hải Thượng Lãn Ông,  Phường 10  Quận 5
93 Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền Tư Nhân Cửu Long 226 Hàm Tử,  Phường 5  Quận 5
94 Nhà Thuốc Y Học Cổ Truyền Hải Minh 134 Hải Thượng Lãn Ông,  Phường 10  Quận 5
95 Y học cổ truyền Hứa Khắc Văn 75 Lương Nhữ Học, Phường 10  Quận 5
96 Y học cổ truyền Nguyễn Đặng Phúc Thịnh 43 Lương Nhữ Học, Phường 11 Quận 6
97 Y học cổ truyền Quách Tư Phú 38 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10   Quận 5
98 Y học cổ truyền Phan Thế Hải Phương 77 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10   Quận 5
99 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN  LÊ CHÍ TRUNG 30 Đường 98, Khu phố 6, Phước Long A  Quận 9

100 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN  HUỲNH CHÁNH ĐỨC 86 Đại lộ 2, Khu phố 3, Phước Bình  Quận 9

101 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN  TRẦN MINH TRÍ 267/8 Lê Văn Việt, KP5, Hiệp Phú  Quận 9

102 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN  NGUYỄN THỊ KHÁNH 63 Tăng Nhơn Phú, Khu phố 2, Phước Long B  Quận 9

103 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN Đặng Thị Thanh Thủy 38B đường 138 Khuphố 2, tân phú Quận 9

104 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN  Trần Hoàng 5D đường 297 khu phố 4, Phước Long B q 9
105 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN  Nguyễn Chí Thanh 77A đường Song Hành xa lộ Hà Nội, Thảo Điền q 2 
106 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN  Nguyễn Thị Hồng 

Nhung
1B4 khu dân cư Bắc Nam 2 đường 29, Nam Phú q2

107 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN  Nguyễn Khắc Đức 17 Thái Thuận, An Phú Q.2

108 Ân Nghĩa Đường 73 Triệu Quang Phục, Phường 10 Quận 5
109 Thực tiễn Đông Y 88 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10 Quận 5
110 Bối An Đường 310 Trần Hưng Đạo, Phường 11 Quận 5
111 Minh Phát 73B Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10 Quận 5
112 Hiệp Phát 73 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10 Quận 5
115  PCT Thiếu Lạc Đường 338/39 Âu Cơ, phường 10 quận Tân Bình TP. HCM

CẦN THƠ

116 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN TRẦN THỊ MAI THÚY 539B Trần Quang Diệu, An Thới, Bình Thuỷ

117 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN HÒA AN  NGUYỄN 
VĂN HÒA Tổ 10 KV 6, Hưng Thạnh, Cái Răng

118 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN  NGUYỄN THỊ SÁU Số 97 đường Tầm Vu, Ninh Kiều, Cần Thơ

119 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN LÊ MINH CHIẾN 1/13 Đinh Tiên Hoàng, Thới Bình, Ninh Kiều

120 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN NHÂN NGHĨA ĐƯỜNG 
 LÊ THỊ HÀ

Số 55/6A Nguyễn Trung Trực,  Châu Văn Liêm, Ô Môn

121 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN  ĐOÀN THỊ HỒNG 
TRANG Đường Võ Tánh (Miếu bà Thiên Hậu), Khu vực Yên Thuận, Lê Bình, Cái Răng

122 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN VŨ MINH ĐƯỜNG  VŨ 
HỒNG PHI 23/6 Nhật Tảo  Khu vực Yên Thượng, Lê Bình, Cái Răng

123 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN MINH TẤN ĐƯỜNG 21/7 Hẻm 21 khu vực 3, Châu Văn Liêm, Ô Môn

124 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN NHÂN ĐẠO PHƯỜNG 
CÁI KHẾ Ngang nhà số 44/4/17 đường Cách Mạng Tháng Tám, Cái Khế, Ninh Kiều

125 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN  BS. NGUYỄN THANH 
QUÍ 01 Nguyễn Thị Minh Khai, Tân An, Ninh Kiều

126 CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH ĐÔNG Y BĂNG BÓ GÃY XƯƠNG 
HOÀNG KHAI  HOÀNG THỊ VẸN 474 khu vực 13, Ô Môn, Cần Thơ

127 Nhà thuốc Vạn Tế Hưng 22 Thủ Khoa Huân, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

ĐÀ NẴNG
128 PHÒNG CHÂN TRỊ Y HỌC CỔ K89/8 Thanh Sơn, Thanh Bình, Hải Châu
129 PHÒNG CHẨN TRỊ THẦY THỌ 229 Trương Vương Nữ, Hòa Thuận Đông, Hải Châu
130 HỘI ĐÔNG Y THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 160 Nguyễn Chí Thanh, Hải Châu 1, Hải Châu

131 PHÒNG CHẨN TRỊ YHCT PHÙNG NÔNG (LƯƠNG Y GIA 
TRUYỀN) 15 Lê Nổ, Hòa Cường Nam, Hải Châu

132 PHÒNG CHẨN TRỊ YHCT 09 Hải Sơn, Thanh Bình, Hải Châu
133 PHÒNG CHẨN TRỊ YHCT ÍCH THIỆN TÂM 139 Hải Phòng, Thạch Thang, Hải Châu
134 PHÒNG CHẨN TRỊ ĐÔNG Y LƯƠNG PHẠM MẠNH ĐÀN 668 Điện Biên Phủ, Thanh Khê Tây, Thanh Khê
135 PHÒNG CHẨN TRỊ YHCT PHÙNG NỒNG 85 Lý Thái Tổ, Thạc Gián, Thanh Khê
136 PHÒNG CHẨN TRỊ YHCT PHƯỚC SƠN 611/16 Trần Cao Vân, Xuân Hòa, Thanh Khê
137 PHÒNG CHẨN TRỊ YHCT XUÂN PHƯỚC 265 Ông Ích Đường, Cẩm Lệ
138 PHÒNG KHÁM VÀ CHỮA BỆNH MINH TÂM 25 Bìn+C34:C73h Hoà 3, Khuê Trung, Cẩm Lệ
139 PHÒNG KHÁM ĐÔNG Y BÁC SĨ NHÂN 104 Dương Vân Nga, Nại Hiền Đông, Sơn Trà
140 PHÒNG CHẨN TRỊ YHCT MINH HÒA 56 Nguyễn Công Trứ, An Hải Tây, Sơn Trà

141 PHÒNG CHẨN TRỊ YHCT TƯ NHÂN PHÙNG NỒNG (LƯƠNG Y 
PHÙNG HOÀNG) 35 A5 Hồ Hán Thương, Nại Hiên Đông, Sơn Trà

142 PHÒNG CHẨN TRỊ YHCT PHƯƠNG ĐÔNG 1065 Ngô Quyền, An Hải Đông, Sơn Trà

143 KHÁM BỆNH NGOÀI GIỜ NỘI – NHI: CHUYÊN KHOA Y HỌC 
CỔ TRUYỀN 877 Nguyễn Lương Bằng,  Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu



144 NHÀ THUỐC GIA TRUYỀN LƯƠNG Y LÊ VĂN MỘT 121 Nguyễn Lương Bằng,  Hòa Khánh Bắc,  Liên Chiểu
145 PHÒNG CHẨN TRỊ YHCT TẾ ĐỘ ĐƯỜNG 62 Đặng Dung,  Hòa Khánh Bắc Liên Chiểu
146 PHÒNG CHẨN TRỊ YHCT TRÀ CẢNH 395 Tôn Đức Thắng, Liên Chiểu
147 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN KIM CÚC ĐƯỜNG 128 Mai Lão Bạng,  Thuận Phước, Hải Châu
148 PHÒNG CHẨN TRỊ YHCT HƯNG TƯỜNG 301 Trưng Nữ Vương,  Hòa Thuận Đông,  Hải Châu
149 PHÒNG CHẨN TRỊ YHCT MINH ĐƯỜNG 61 Lý Thái Tổ, Thạc Gián, Thanh Khê
150 CƠ SỞ YHCT CẦM SƠN 325/1 Hùng Vương, Thạc Gián, Thanh Khê
151 NHÀ THUỐC ĐÔNG Y KHÁNH PHƯỚC ĐƯỜNG 135 Phan Thanh, Thạc Gián, Thanh Khê
152 PHÒNG CHẨN TRỊ YHCT PHÙNG NỒNG 356 Hùng Vương, Vĩnh Trung , Thanh Khê
153 PHÒNG CHẨN TRỊ YHCT THẦY THỪA 817 Trần Cao Vân, Thanh Khê

154 PHÒNG CHẨN TRỊ YHCT VẠN SANH ĐƯỜNG 247A Tôn Đản, Hòa An, Cẩm Lệ
155 NHÀ THUỐC THẦY BẢY 55 Trần Huy Liệu, Khuê Trung,  Cẩm Lệ
156 PHÒNG CHẨN TRỊ ĐÔNG Y HỒNG 20 Nguyễn Thị Định,  An Hải Bắc , Sơn Trà
157 THUỐC BẮC THỌ DÂN 76 Lê Phụng Hiểu, Sơn Trà
158 PHÒNG CHẨN TRỊ YHCT LÊ BÁ TƯỜNG 114/3 Nguyễn Duy Hiệu,  An Hải Đông, Sơn Trà
159 NHÀ THUỐC ĐÔNG Y THẦY TRỪNG 50 Khúc Hạo,  Mân Thái, Sơn Trà
160 NGUYÊN ĐÌNH KHÁNH 145 Chau Thanh, Đà Nẵng  
170 PHÒNG CHẨN TRỊ YHCT ĐỨC MẬU ĐƯỜNG 19 Nguyễn Cảnh Chân, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu

KHÁNH HÒA
171 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN QUẢNG AN ĐƯỜNG 49 Trần Nhật Duật Phước Tiến, Nha Trang

172 PHÒNG KHÁM ĐÔNG Y CƠ SỞ 14 PHÙ ĐỔNG 14 Phù Đổng Phước Tiến, Nha Trang

173 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN NGUYỄN HÒA DƯỢC 
PHÒNG

253/1058 đường 2/4 Vĩnh Phước, Nha Trang

174 PHÒNG CHẨN TRỊ YHCT PHƯỚC THỌ ĐƯỜNG 34 A Trần Nhật Duật Phước Hòa Nha Trang
175 PHÒNG CHẨN TRỊ YHCT AN LẬP KHANG 75 Trần Quý Cáp Vạn Thắng Nha Trang
176 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA YHCT ÍCH THIỆN ĐƯỜNG 27 Phù Đổng Phước Tiến Nha Trang

177 PHÒNG THUỐC ĐÔNG Y CHÙA TỪ VÂN 9 Trần Nhật Duật Phước Tiến Nha Trang

178 PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐỒNG NHƠN 102 Bạch Đằng Tân Lập Nha Trang

179 Kiến An Đường Thôn Như Xuân, xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

180 Bảo Khang Đường Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

HUẾ
181 Phòng Chẩn trị YHCT Dược Thịnh Đường 35 Lê Minh An Đông, TP Huế
182 Phòng Chẩn trị YHCT Ngô Quý Trí 106 Nguyễn Trãi, TP Huế
183 Cơ sở YHCT Đại Hùng 71 Phan Đăng Lưu, TP Huế
184 Phòng Chẩn trị YHCT Hưng Thái 135 Phan Đăng Lưu
185 Phòng Chẩn trị YHCT Bảo Đạt Đường 7/59N Ngô Thế Lân
186 Phòng Chẩn trị YHCT Trương Ngọc Cư 290 Phan Chu Trinh
187 Phòng Chẩn trị YHCT Lê Trí Thuần 610 Lê Duẩn
188 Phòng Chẩn trị YHCT Đại Hùng 127 Trần Hưng Đạo
189 Phòng Chẩn Trị YHCT 73 Trần Thúc Nhẫn
190 Cơ sở YHCT TẾ LỢI ĐƯỜNG 2 189 Trần Hưng Đạo
191 Cơ sở Đông Y Tư Nhân LÊ HỮU CHÍ 67 Trần Hưng Đạo
192 Phòng khám Đông Y THÁI AN ĐƯỜNG 2/342 Lê Duẩn
193 Phòng Chẩn trị YHCT Đồng Cát 134 Kim Long
194 Phòng Khám và Điều Trị YHCT Lương Y Trần Châu Công 63 Hàn Thuyên
195 Phòng Chẩn trị YHCT Nam Minh Đường 17 Chi Lăng
196 Hà Văn Tịnh TDP 4, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên  Huế

197 Phòng Chẩn trị YHCT tư nhân  Lương y Ma Văn Thám 267 Nguyễn Sinh Cung, TP. Huế

HÀ TĨNH
198 PHÒNG CHẨN TRỊ YHCT BS TRẦN QUỐC DŨNG 12, ngõ 6, đường Vũ Quang, Phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh

199 Mai Thắng

Chợ TP. Hà Tĩnh

200 Thuốc Nam Tâm

201 Thuốc bắc Hồng Thái

202 Thuộc Nam
203 Phan Ngọc Bích (Oanh Ngọc)
204 Thủy Thống

205 Hiệu thuốc Thủy Kí

206 Phòng Chẩn trị YHCT Hoàng Quyết Thôn Đại Tăng, Cẩm Thạch, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

207 Bác sĩ Dũng  Chuyên khoa Đông Y Số 12, ngõ 6 đường Vũ Quang, TP Hà Tĩnh

NGHỆ AN
208 PHÒNG CHẨN TRỊ ĐÔNG Y 154 Hà Huy Tập, TP Vinh

209 PHÒNG ĐÔNG Y GIA TRUYỀN HƯNG THỌ Số 01/ngõ 22 Đ.Lê Viết Thuật, TP Vinh



210 HỘI ĐÔNG Y TỈNH NGHỆ AN Số 28A Đ. Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh

211 PHÒNG KHÁM BỆNH CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN TƯ 
NHÂN A LONG ĐƯỜNG

Số 19 Đ. Phan Đăng Lưu, TP Vinh

212 Phòng Chẩn trị YHCT Lương y Nguyễn Quang Vinh 23 đường Quang Trung, khối Tân Mai, thị trấn Nghĩa Đàn, Nghệ An

213 Đông y Trần Hữu Linh Xóm 1, Nam Giang, Nam Giang, Nghệ An

MỘT SỐ TỈNH KHÁC
215 Phòng khám chuyên khoa YHCT Bác sĩ Dưỡng 15/5 Tuệ Tĩnh, phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng

216 Phòng chẩn trị YHCT Đội 6 xã Giao Nhân, huyện Giao Thủy, Nam Định
217 Đông y Bảo Sinh 157/2 Hồ Tùng Mậu, phường 1, Bảo Lộc


